
 
 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

BTC GIẢI BÓNG ĐÁ U9 TOÀN QUỐC 

TOYOTA CUP 2025 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025 

LỊCH THI ĐẤU  

GIẢI BÓNG ĐÁ U9 TOÀN QUỐC TOYOTA CUP 2025 

Thời gian: 12 – 25/8/2025; Địa điểm: Tây Ninh 
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Lượt 

trận 
Ngày 

Thời 

gian 
Sân MT Đội - Đội 

I 

12/8 

8:00 

NTĐ 

1 TP. Hồ Chí Minh – Gia Bảo Hải Dương 

9:00 2 CLB Hà Nội – Luxury Hạ Long Quảng Ninh 

10:00 3 Phú Thọ – Đắk Nông 

11:00 4 Thuận An Bình Dương – Tuyên Quang 

14:00 5 Khuyến Nông Bình Phước – Nam Việt 

15:00  Lễ Khai Mạc 

15:30 6 Long An Tây Ninh – Công An Hà Nội 

16:30 7 Ban Mê Ngọc Hùng – Việt Hùng Thanh Hóa 

17:30 8 Thái Bình – T&T VSH 

13/8 

14:00 

NTĐ 

9 Sông Lam Nghệ An – HYS Hà Nội 

15:00 10 Lâm Đồng – Bà Rịa Vũng Tàu 

16:00 11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Phù Đổng Ninh Bình 

17:00 12 LĐBĐ Bình Dương – Văn Tâm Đồng Nai 

II 14/8 

8:00 

NTĐ 

13 Đắk Nông – Thuận An Bình Dương 

9:00 14 Tuyên Quang – Phú Thọ 

10:00 15 Gia Bảo Hải Dương – CLB Hà Nội 

11:00 16 Luxury Hạ Long Quảng Ninh – TP. Hồ Chí Minh 

14:00 17 Việt Hùng Thanh Hóa – Thái Bình 

15:00 18 T&T VSH – Ban Mê Ngọc Hùng 

16:00 19 Công An Hà Nội – Khuyến Nông Bình Phước 

17:00 20 Nam Việt – Long An Tây Ninh 



 
 

15/8 

14:00 

NTĐ 

21 HYS Hà Nội – Lâm Đồng 

15:00 22 Bà Rịa Vũng Tàu – Sông Lam Nghệ An 

16:00 23 Phù Đổng Ninh Bình – LĐBĐ Bình Dương 

17:00 24 Văn Tâm Đồng Nai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

III 

16/8 

8:00 

NTĐ 

25 TP. Hồ Chí Minh – CLB Hà Nội 

9:00 26 Gia Bảo Hải Dương – Luxury Hạ Long Quảng Ninh 

10:00 27 Phú Thọ – Thuận An Bình Dương 

11:00 28 Đắk Nông – Tuyên Quang 

14:00 29 Ban Mê Ngọc Hùng – Thái Bình 

15:00 30 Việt Hùng Thanh Hóa – T&T VSH 

16:00 31 Công An Hà Nội – Nam Việt 

17:00 32 Long An Tây Ninh – Khuyến Nông Bình Phước 

17/8 

14:00 

NTĐ 

33 Sông Lam Nghệ An – Lâm Đồng 

15:00 34 HYS Hà Nội – Bà Rịa Vũng Tàu 

16:00 35 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – LĐBĐ Bình Dương 

17:00 36 Phù Đổng Ninh Bình – Văn Tâm Đồng Nai 

Vòng 

1/8 
19/8 

8:00 

NTĐ 

37 Nhất A – Ba B/C/D/E/F 

9:00 38 Nhất B – Ba A/C/D/E/F 

10:00 39 Nhất C – Ba A/B/D/E/F 

11:00 40 Nhất D – Ba A/B/C/E/F 

14:00 41 Nhất E – Nhì F 

15:00 42 Nhất F – Nhì A 

16:00 43 Nhì B – Nhì C 

17:00 44 Nhì D – Nhì E 

Tứ kết 21/8 

14:00 

NTĐ 

45 TK1: Thắng 37 – Thắng 39 

15:00 46 TK2: Thắng 38 – Thắng 40 

16:00 47 TK3: Thắng 41 – Thắng 43 

17:00 48 TK4: Thắng 42 – Thắng 44 

Bán 

kết 
23/8 

16:00 
NTĐ 

49 BK1: Thắng 45 – Thắng 46 

17:00 50 BK2: Thắng 47 – Thắng 48 

Chung 

kết 
25/8 

15:00 

NTĐ 

 Lễ bế mạc 

15:30 51 CK: Thắng 49 – Thắng 50 

  Lễ trao giải 

 


